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1 Bùi Đăng Khang 20/12/1999 221485593 39 01 0 2 52580201 D01 6,8 20,5 0,5 21,0 Trúng tuyển 

2 Bùi Hải Đăng 21/07/1999 0 37 05 0 2NT 52580201 A00 6,6 19,8 1 20,8 Trúng tuyển 

3 Bùi Lương Bằng 08/09/1999 221479827 39 01 0 2NT 52580201 C01 7,0 21,0 1 22,0 Trúng tuyển 

4 Cao Trương Toàn 25/10/1999 221480830 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,4 1 23,4 Trúng tuyển 

5 Cao Văn Quang 23/08/1999 221433130 39 08 0 2 52580201 A00 7,2 21,6 0,5 22,1 Trúng tuyển 

6 Chung Bình 20/07/1999 225617814 41 02 0 2NT 52580201 A00 6,7 20,2 1 21,2 Trúng tuyển 

7 Dương Thế Hậu 25/06/1999 221483821 39 04 0 1 52580201 A00 6,2 18,7 1,5 20,2 Trúng tuyển 

8 Dương Văn Chiến 01/12/1999 221431006 39 08 0 2NT 52580201 A00 8,0 23,9 1 24,9 Trúng tuyển 

9 Dương Văn Thể 01/11/1999 215451130 37 05 0 2NT 52580201 A00 7,3 21,9 1 22,9 Trúng tuyển 

10 Đào Anh Pháp 01/07/1999 221463771 39 09 0 2NT 52580201 C01 7,5 22,6 1 23,6 Trúng tuyển 

11 Đào Duy Vọng 30/11/1999 221441599 39 08 0 2NT 52580201 A01 6,1 18,4 1 19,4 Trúng tuyển 

12 Đào Lê Anh Khoáng 29/01/1999 221468196 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,3 18,8 1 19,8 Trúng tuyển 

13 Đặng Đồng Cường 10/08/1999 221489125 39 01 0 2 52580201 A00 6,4 19,1 0,5 19,6 Trúng tuyển 

14 Đặng Hoài Thanh 25/07/1999 221478045 39 01 0 2 52580201 D01 6,8 20,4 0,5 20,9 Trúng tuyển 

15 Đặng Thái Điền 10/05/1999 221463758 39 09 0 2NT 52580201 C01 7,0 21,1 1 22,1 Trúng tuyển 

16 Đặng Văn Tĩnh 14/10/1999 221423914 39 07 0 2NT 52580201 A01 7,4 22,1 1 23,1 Trúng tuyển 

17 Đoàn Anh Tài 11/04/1999 44099000740 31 03 0 2 52580201 A00 7,6 22,8 0,5 23,3 Trúng tuyển 

18 Đoàn Anh Tuấn 01/09/1999 206289889 34 02 0 2 52580201 A00 6,6 19,8 0,5 20,3 Trúng tuyển 

19 Đoàn Duy Tâm 18/07/1999 221470855 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,3 1 21,3 Trúng tuyển 

20 Đoàn Thanh Huân 07/07/1999 221435861 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,9 23,8 1 24,8 Trúng tuyển 

21 Đoàn Văn Tâm 25/05/1998 215488682 37 06 0 2NT 52580201 A00 7,3 21,8 1 22,8 Trúng tuyển 

22 Đoàn Xuân Hưng 15/12/1999 221490070 39 03 0 2 52580201 A00 6,2 18,6 0,5 19,1 Trúng tuyển 

23 Đỗ Nhật Vinh 20/12/1998 225685632 41 03 0 2 52580201 A00 7,2 21,5 0,5 22,0 Trúng tuyển 
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24 Đỗ Tấn Linh 09/08/1998 221412317 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,4 22,2 1 23,2 Trúng tuyển 

25 Đỗ Võ Ngọc Lộc 12/12/1999 225712658 41 04 0 2NT 52580201 A00 6,1 18,3 1 19,3 Trúng tuyển 

26 Hà Phú Huy 12/08/1999 221479165 39 01 0 2 52580201 A01 8,0 23,9 0,5 24,4 Trúng tuyển 

27 Hà Văn Thân 04/04/1999 221463989 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,9 1 23,9 Trúng tuyển 

28 Hoàng Minh Thiên 29/11/1999 0 38 01 0 2 52580201 A01 6,0 18,1 0,5 18,6 Trúng tuyển 

29 Hoàng Thành Cảnh 15/10/1999 221489144 39 01 0 2 52580201 D01 7,4 22,3 0,5 22,8 Trúng tuyển 

30 Hồ Đúc Thịnh 11/10/1999 187747859 29 06 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,6 1 23,6 Trúng tuyển 

31 Hồ Đức Thịnh 11/10/1999 187747859 29 06 0 2NT 52580201 A00 7,9 23,6 1 24,6 Trúng tuyển 

32 Hồ Huỳnh Tín 13/09/1999 221463709 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,2 21,5 1 22,5 Trúng tuyển 

33 Huỳnh Bảo Huy 23/08/1999 221476413 39 08 0 2 52580201 A00 7,5 22,6 0,5 23,1 Trúng tuyển 

34 Huỳnh Đức 05/04/1999 221480715 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,3 21,8 1 22,8 Trúng tuyển 

35 Huỳnh Đức Quốc Bảo 05/11/1999 221476853 39 01 2 2 52580201 D01 6,1 18,3 2,5 20,8 Trúng tuyển 

36 Huỳnh Hoài Huy 18/07/1999 221475372 39 02 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,3 1 21,3 Trúng tuyển 

37 Huỳnh Kim Hoàng 01/10/1999 221476856 39 01 0 2 52580201 A01 7,1 21,2 0,5 21,7 Trúng tuyển 

38 Huỳnh Ngọc Minh 02/09/1999 221486401 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,7 20,1 1 21,1 Trúng tuyển 

39 Huỳnh Ngọc Toàn 02/07/1999 221479736 39 01 0 2NT 52580201 A00 6,6 19,7 1 20,7 Trúng tuyển 

40 Huỳnh Ngọc Tuấn 25/02/1999 221462730 39 08 0 2NT 52580201 A00 7,2 21,6 1 22,6 Trúng tuyển 

41 Huỳnh Nhất Thống 25/07/1999 215448577 37 01 0 2 52580201 A00 8,0 23,9 0,5 24,4 Trúng tuyển 

42 Huỳnh Tự Nhân 06/07/1999 221437325 39 01 0 2 52580201 A00 8,3 24,8 0,5 25,3 Trúng tuyển 

43 Huỳnh Văn Tài 12/06/1999 221486637 39 08 0 2NT 52580201 C01 6,9 20,8 1 21,8 Trúng tuyển 

44 Huỳnh Văn Vin 01/11/1994 221374944 39 03 0 2 52580201 A00 7,9 23,6 0,5 24,1 Trúng tuyển 

45 Lâm Tiên Sang 18/05/1999 221457099 39 09 0 2 52580201 A00 6,9 20,8 0,5 21,3 Trúng tuyển 

46 Lê Chí Nguyên 09/09/1999 221469703 39 05 0 1 52580201 A00 7,4 22,3 1,5 23,8 Trúng tuyển 

47 Lê Đức Thảo 10/09/1999 221463814 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,2 21,7 1 22,7 Trúng tuyển 

48 Lê Minh Đô 21/03/1998 221489127 39 01 0 1 52580201 A00 6,4 19,1 1,5 20,6 Trúng tuyển 

49 Lê Ngọc Huy 15/12/1999 221478519 39 08 0 2 52580201 D01 7,9 23,8 0,5 24,3 Trúng tuyển 

50 Lê Ngọc Lân 20/04/1999 215460951 37 11 0 2NT 52580201 A00 7,8 23,4 1 24,4 Trúng tuyển 

51 Lê Phú Quí 27/12/1997 221415359 39 07 0 2 52580201 A00 7,3 21,8 0,5 22,3 Trúng tuyển 

52 Lê Phước Kiết Tường 23/09/1998 197404573 32 0 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,4 1 23,4 Trúng tuyển 

53 Lê Phương 02/01/1989 241098877 63 05 6 1 52580201 A00 6,0 18,1 2,5 20,6 Trúng tuyển 

54 Lê Quang Tiến 05/09/1999 215485389 37 05 0 1 52580201 A01 6,2 18,7 1,5 20,2 Trúng tuyển 
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55 Lê Quốc Trường 20/09/1999 221468588 39 08 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,5 1 23,5 Trúng tuyển 

56 Lê Tấn Lưu 15/10/1999 221474432 39 01 2 2 52580201 A01 6,4 19,3 2,5 21,8 Trúng tuyển 

57 Lê Tấn Thành 15/03/1999 221476847 39 01 0 2 52580201 A00 6,8 20,5 0,5 21,0 Trúng tuyển 

58 Lê Thanh Hòa 15/08/1999 221476878 39 01 0 2 52580201 A00 8,4 25,3 0,5 25,8 Trúng tuyển 

59 Lê Thanh Lâm 19/06/1999 221480601 39 07 0 2NT 52580201 A01 8,2 24,5 1 25,5 Trúng tuyển 

60 Lê Trọng Thiên 19/03/1999 221489115 39 01 0 2 52580201 A00 6,3 19,0 0,5 19,5 Trúng tuyển 

61 Lê Văn Công 01/05/1999 221429484 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,7 23,1 1 24,1 Trúng tuyển 

62 Lê Văn Hảo 18/11/1999 225685444 41 03 0 2 52580201 D01 6,1 18,3 0,5 18,8 Trúng tuyển 

63 Lê Văn Tự 30/11/1999 221468469 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,5 1 21,5 Trúng tuyển 

64 Lê Văn Thiên 01/09/1998 225685399 41 03 0 2 52580201 A00 7,4 22,2 0,5 22,7 Trúng tuyển 

65 Lê Xuân Tường 26/05/1999 231262064 38 03 0 1 52580201 A00 6,4 19,1 1,5 20,6 Trúng tuyển 

66 Lê Xuân Thiện 16/03/1999 221450249 39 07 0 2 52580201 A01 7,6 22,8 0,5 23,3 Trúng tuyển 

67 Liễu Triệu Hải 09/07/1999 221476407 39 01 0 2 52580201 A00 7,5 22,4 0,5 22,9 Trúng tuyển 

68 Luơng Hữu Đại 10/09/1999 221490221 39 03 0 2 52580201 D01 6,5 19,6 0,5 20,1 Trúng tuyển 

69 Lương Đình Đệ 13/07/1999 241762851 40 15 0 1 52580201 A00 6,1 18,3 1,5 19,8 Trúng tuyển 

70 Lương Hữu Đại 10/09/1999 221490221 39 03 0 2 52580201 D01 6,5 19,6 0,5 20,1 Trúng tuyển 

71 Lương Ngọc Quý 20/09/1999 2214481250 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,2 21,5 1 22,5 Trúng tuyển 

72 Lưu Tấn Thạnh 18/03/1999 221433745 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,0 20,9 1 21,9 Trúng tuyển 

73 Mai Quốc Huy 22/08/1999 221490181 39 03 0 2 52580201 A00 6,8 20,5 0,5 21,0 Trúng tuyển 

74 Ngô Đăng Nhì 07/10/1997 184219038 30 07 1 2NT 52580201 A00 7,7 23,2 3 26,2 Trúng tuyển 

75 Ngô Minh Toản 08/08/1999 221489112 39 09 0 2 52580201 A00 6,7 20,1 0,5 20,6 Trúng tuyển 

76 Ngô Quang Đông 02/01/1999 221476889 39 08 0 2 52580201 A00 8,4 25,3 0,5 25,8 Trúng tuyển 

77 Ngô Tấn Tài 24/08/1999 221466799 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,4 22,3 1 23,3 Trúng tuyển 

78 Ngô Tuấn Anh 11/11/1992 201610708 04 02 0 3 52580201 A00 7,0 20,9 0 20,9 Trúng tuyển 

79 Ngô Trọng Hiếu 15/05/1999 225715689 41 04 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,6 1 23,6 Trúng tuyển 

80 Ngô Vũ Luân 02/11/1998 221489287 39 01 0 2 52580201 A00 6,6 19,7 0,5 20,2 Trúng tuyển 

81 Nguyen Van Tai 10/09/1998 221457239 39 09 0 2NT 52580201 A00 9,1 27,2 1 28,2 Trúng tuyển 

82 Nguyễn Cao Minh Chiến 20/09/1999 221476834 39 09 0 2NT 52580201 A00 8,7 26,1 1 27,1 Trúng tuyển 

83 Nguyễn Công Hậu 15/05/1999 221449820 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,9 23,7 1 24,7 Trúng tuyển 

84 Nguyễn Chí Bảo 23/06/1998 221452623 39 08 0 2NT 52580201 D01 6,9 20,8 1 21,8 Trúng tuyển 

85 Nguyễn Dũng 11/07/1999 221479237 39 02 0 2 52580201 A00 8,9 26,7 0,5 27,2 Trúng tuyển 

3



Stt Họ Và Tên Ngày sinh CMND Hộ khẩu ĐT KV Ngành
Tổ hợp 

môn

Điểm 

TBC 

Tổng 

điểm 3 

môn

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm
Trúng tuyển

86 Nguyễn Duy Huynh 19/02/1999 215448403 37 01 0 2 52580201 A00 6,6 19,7 0,5 20,2 Trúng tuyển 

87 Nguyễn Duy Nam 10/07/1999 194627859 31 07 0 2NT 52580201 A00 7,4 22,3 1 23,3 Trúng tuyển 

88 Nguyễn Đào Kin Rô 21/04/1999 225615045 41 02 0 1 52580201 A00 7,3 21,8 1,5 23,3 Trúng tuyển 

89 Nguyễn Đăng Nghiệm 20/01/1999 221453815 39 05 0 1 52580201 C01 7,2 21,6 1,5 23,1 Trúng tuyển 

90 Nguyễn Đình Long 23/01/1999 215478852 37 08 1 1 52580201 D01 6,8 20,5 3,5 24,0 Trúng tuyển 

91 Nguyễn Đức Tiên 29/01/1999 225620022 41 02 0 2 52580201 A00 8,0 24,0 0,5 24,5 Trúng tuyển 

92 Nguyễn Đức Thảo 28/07/1999 212812098 35 10 0 2NT 52580201 A01 6,2 18,6 1 19,6 Trúng tuyển 

93 Nguyễn Gia Tự 05/03/1998 221435432 39 05 0 1 52580201 D01 6,2 18,6 1,5 20,1 Trúng tuyển 

94 Nguyễn Hoài Lâm 16/07/1999 221478123 39 07 0 2 52580201 A00 6,9 20,6 0,5 21,1 Trúng tuyển 

95 Nguyễn Hoàng Phú 16/02/1999 221474886 39 01 0 2 52580201 A00 6,8 20,3 0,5 20,8 Trúng tuyển 

96 Nguyễn Hữu An 21/08/1999 221468523 39 08 0 2NT 52580201 A00 7,3 22,0 1 23,0 Trúng tuyển 

97 Nguyễn Hữu Danh 02/02/1999 231009858 38 15 0 1 52580201 A00 7,0 21,1 1,5 22,6 Trúng tuyển 

98 Nguyễn Hữu Đoan 08/04/1999 225620525 41 02 0 2NT 52580201 A01 6,7 20,1 1 21,1 Trúng tuyển 

99 Nguyễn Hữu Tài 22/02/1996 225578557 41 01 0 2 52580201 A00 7,7 23,0 0,5 23,5 Trúng tuyển 

100 Nguyễn Kim Nam 12/04/1998 184277090 30 07 0 1 52580201 A00 7,8 23,5 1,5 25,0 Trúng tuyển 

101 Nguyễn Kim Túc 12/09/1999 221489137 39 01 0 2 52580201 A00 7,6 22,7 0,5 23,2 Trúng tuyển 

102 Nguyễn Lê Quốc Bảo 19/09/1999 221481437 39 09 0 2NT 52580201 A00 8,5 25,6 1 26,6 Trúng tuyển 

103 Nguyễn Lương Hoàng Thanh 25/05/1999 2214811374 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,4 22,1 1 23,1 Trúng tuyển 

104 Nguyễn Minh Hoàng 26/02/1999 221481452 39 09 0 2NT 52580201 A00 8,4 25,1 1 26,1 Trúng tuyển 

105 Nguyễn Minh Lộc 23/09/1999 221301330 39 08 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,5 1 23,5 Trúng tuyển 

106 Nguyễn Minh Tài 05/09/1999 221435923 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,7 1 23,7 Trúng tuyển 

107 Nguyễn Minh Tâm 25/11/1999 231144040 38 01 0 1 52580201 A00 8,4 25,1 1,5 26,6 Trúng tuyển 

108 Nguyễn Minh Thiên 10/07/1999 221481843 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,5 1 23,5 Trúng tuyển 

109 Nguyễn Ngọc Kỳ 11/07/1999 221431196 39 07 0 2NT 52580201 A00 8,3 24,9 1 25,9 Trúng tuyển 

110 Nguyễn Ngọc Qui 24/07/1998 221489188 39 02 0 2 52580201 A01 6,7 20,1 0,5 20,6 Trúng tuyển 

111 Nguyễn Ngọc Toàn 20/10/1999 221476797 39 01 0 2 52580201 D01 6,9 20,7 0,5 21,2 Trúng tuyển 

112 Nguyễn Ngọc Tú 04/12/1999 221489643 39 07 0 2NT 52580201 A00 6,9 20,7 1 21,7 Trúng tuyển 

113 Nguyễn Ngọc Thạch 27/04/1999 221481391 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,9 23,8 1 24,8 Trúng tuyển 

114 Nguyễn Ngọc Vinh 01/01/1999 221435753 39 09 0 2NT 52580201 A00 6,4 19,2 1 20,2 Trúng tuyển 

115 Nguyễn Phú Quảng 01/11/1999 221473378 39 06 0 1 52580201 A01 7,5 22,4 1,5 23,9 Trúng tuyển 

116 Nguyễn Quang Khải 20/12/1998 101307693 17 01 0 2 52580201 D01 7,1 21,4 0,5 21,9 Trúng tuyển 
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117 Nguyễn Quốc Huyền 02/09/1995 215324599 37 06 0 1 52580201 A00 6,8 20,4 1,5 21,9 Trúng tuyển 

118 Nguyễn Tài Đức 28/06/1999 225714823 41 04 0 2NT 52580201 A00 6,6 19,7 1 20,7 Trúng tuyển 

119 Nguyễn Tấn Đạt 03/08/1999 215476164 37 04 0 2NT 52580201 A00 7,2 21,5 1 22,5 Trúng tuyển 

120 Nguyễn Thái Quang 22/04/1997 221440213 39 02 0 1 52580201 A00 6,7 20,2 1,5 21,7 Trúng tuyển 

121 Nguyễn Thành Đôn 05/12/1999 231090301 38 10 0 1 52580201 A00 6,5 19,5 1,5 21,0 Trúng tuyển 

122 Nguyễn Thanh Hoàng 29/04/1999 221433999 39 09 0 2NT 52580201 A00 6,9 20,8 1 21,8 Trúng tuyển 

123 Nguyễn Thanh Phong 10/01/1999 225715628 41 04 0 2NT 52580201 A00 6,2 18,5 1 19,5 Trúng tuyển 

124 Nguyễn Thanh Quang 07/10/1999 215475722 37 04 0 2NT 52580201 A00 7,8 23,3 1 24,3 Trúng tuyển 

125 Nguyễn Thanh Quấn 10/12/1999 221470311 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,7 23,1 1 24,1 Trúng tuyển 

126 Nguyễn Thanh Tâm 10/07/1999 221478105 39 01 0 2 52580201 A00 7,0 21,0 0,5 21,5 Trúng tuyển 

127 Nguyễn Thành Trung 16/01/1999 221450122 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,8 23,4 1 24,4 Trúng tuyển 

128 Nguyễn Thanh Vĩ 19/07/1997 225680351 41 03 0 2NT 52580201 A00 7,7 23,0 1 24,0 Trúng tuyển 

129 Nguyễn Thế Cường 24/03/1999 221489245 39 01 0 2 52580201 A00 6,8 20,4 0,5 20,9 Trúng tuyển 

130 Nguyễn Thế Phong 26/07/1999 221476904 39 07 0 2 52580201 A00 7,5 22,5 0,5 23,0 Trúng tuyển 

131 Nguyễn Thúy Huỳnh 15/09/1998 221468148 39 08 0 2NT 52580201 A00 8,6 25,9 1 26,9 Trúng tuyển 

132 Nguyễn Thượng Thuật 06/02/1999 221482144 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,7 1 23,7 Trúng tuyển 

133 Nguyễn Văn Biển 20/04/1999 221480511 39 07 0 1 52580201 A00 6,9 20,7 1,5 22,2 Trúng tuyển 

134 Nguyễn Văn Công 14/03/1999 221480472 39 07 0 1 52580201 A00 6,9 20,6 1,5 22,1 Trúng tuyển 

135 Nguyễn Văn Cường 10/02/1995 221399231 39 02 3 1 52580201 A00 6,0 18,1 3,5 21,6 Trúng tuyển 

136 Nguyễn Văn Dang 30/09/1999 2214831158 39 04 0 2NT 52580201 A00 6,1 18,2 1 19,2 Trúng tuyển 

137 Nguyễn Văn Hoàng 10/01/1999 221476869 39 01 0 2 52580201 A00 8,4 25,2 0,5 25,7 Trúng tuyển 

138 Nguyễn Văn Hoàng 12/04/1999 221486086 39 08 0 2NT 52580201 C01 6,5 19,4 1 20,4 Trúng tuyển 

139 Nguyễn Văn Khải 22/11/1999 215475737 37 04 0 2NT 52580201 A00 6,7 20,1 1 21,1 Trúng tuyển 

140 Nguyễn Văn Khiêm 04/04/1999 221480604 39 07 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,4 1 21,4 Trúng tuyển 

141 Nguyễn Văn Nhớ 10/02/1999 225616366 41 02 0 2NT 52580201 A00 6,9 20,7 1 21,7 Trúng tuyển 

142 Nguyễn Văn Son 06/01/1999 221490192 39 03 0 2 52580201 A00 7,0 21,1 0,5 21,6 Trúng tuyển 

143 Nguyễn Văn Sơn 06/01/1999 221490192 39 03 0 2 52580201 A00 7,0 21,1 0,5 21,6 Trúng tuyển 

144 Nguyễn Văn Tỉnh 22/02/1998 206311998 34 01 0 2 52580201 A00 6,3 18,8 0,5 19,3 Trúng tuyển 

145 Nguyễn Văn Thái 10/03/1997 221456695 39 07 0 2NT 52580201 A00 8,2 24,6 1 25,6 Trúng tuyển 

146 Nguyễn Văn Thanh 15/08/1999 221489516 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,3 22,0 1 23,0 Trúng tuyển 

147 Nguyễn Văn Thơ 10/04/1997 221436121 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,6 1 23,6 Trúng tuyển 
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148 Nguyễn Vương Quốc 16/10/1999 212812138 35 10 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,4 1 21,4 Trúng tuyển 

149 Nguyễn Xuân Thắng 25/04/1995 221404679 39 01 0 2 52580201 A00 6,5 19,6 0,5 20,1 Trúng tuyển 

150 Nguyễntấn Đạt 03/08/1999 215476164 37 04 0 2NT 52580201 A00 7,2 21,5 1 22,5 Trúng tuyển 

151 Phạm Công Toán 22/07/1999 221450022 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,7 1 23,7 Trúng tuyển 

152 Phạm Huỳnh Trọng 25/03/1999 221466287 39 07 0 2NT 52580201 A00 8,5 25,4 1 26,4 Trúng tuyển 

153 Phạm Lê Thành Đạt 21/07/1999 221478006 39 01 0 2NT 52580201 A01 7,6 22,7 1 23,7 Trúng tuyển 

154 Phạm Ngọc Chúng 03/02/1999 221446947 39 06 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,9 1 23,9 Trúng tuyển 

155 Phạm Ngọc Hải 02/09/1999 221435815 39 09 0 2NT 52580201 A00 8,1 24,4 1 25,4 Trúng tuyển 

156 Phạm Ngọc Nhân 20/10/1999 221452671 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,4 1 21,4 Trúng tuyển 

157 Phạm Nhật Hồng 03/09/1999 221489207 39 01 0 2NT 52580201 A00 6,2 18,7 1 19,7 Trúng tuyển 

158 Phạm Quốc Duy Toản 23/05/1999 221452532 39 08 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,9 1 23,9 Trúng tuyển 

159 Phạm Tâm Hòa 08/01/1999 221476555 39 08 0 2 52580201 A00 8,3 25,0 0,5 25,5 Trúng tuyển 

160 Phạm Văn Toàn 31/07/1999 221480951 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,8 23,4 1 24,4 Trúng tuyển 

161 Phạm Văn Tuấn 27/12/1999 221448616 39 04 0 2NT 52580201 A00 7,7 23,0 1 24,0 Trúng tuyển 

162 Phan Chu Kiên 14/07/1999 221476884 39 01 0 2NT 52580201 A00 7,5 22,4 1 23,4 Trúng tuyển 

163 Phan Đức Việt 18/06/1999 2214768588 39 01 0 2 52580201 A00 7,2 21,7 0,5 22,2 Trúng tuyển 

164 Phan Lê Đức Hiếu 09/09/1999 221489294 39 01 0 2 52580201 A00 6,8 20,3 0,5 20,8 Trúng tuyển 

165 Phan Long Dương 25/01/1999 221480683 39 07 0 2NT 52580201 A01 8,3 24,9 1 25,9 Trúng tuyển 

166 Phan Trọng 22/11/1999 225689145 41 03 0 2 52580201 C01 6,9 20,6 0,5 21,1 Trúng tuyển 

167 Thân Nhật Hậu 29/06/1999 221416315 39 02 0 1 52580201 D01 6,1 18,4 1,5 19,9 Trúng tuyển 

168 Thiều Ngọc Tuấn 22/06/1999 221463215 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,8 23,4 1 24,4 Trúng tuyển 

169 Trà Ngọc Tuân 01/04/1999 206351917 34 17 0 2NT 52580201 D01 6,7 20,0 1 21,0 Trúng tuyển 

170 Trần Anh Khôi 25/09/1999 221488733 39 04 0 3 52580201 A00 7,3 21,9 0 21,9 Trúng tuyển 

171 Trần Anh Phát 13/09/1999 221474625 39 09 0 2NT 52580201 A00 8,3 24,8 1 25,8 Trúng tuyển 

172 Trần Anh Thái 12/12/1999 187823221 29 14 0 2NT 52580201 A00 7,7 23,0 1 24,0 Trúng tuyển 

173 Trần Đức Duy 15/09/1998 221480628 39 07 0 1 52580201 A00 7,2 21,5 1,5 23,0 Trúng tuyển 

174 Trần Lê Anh Dũng 03/01/1999 221459676 39 01 0 2 52580201 D01 7,0 21,1 0,5 21,6 Trúng tuyển 

175 Trần Ngọc Hồi 21/08/1999 221489124 39 01 0 2 52580201 A00 6,2 18,7 0,5 19,2 Trúng tuyển 

176 Trần Ngọc Trường 15/11/1999 221478061 39 07 0 2 52580201 A00 7,4 22,1 0,5 22,6 Trúng tuyển 

177 Trần Phi Thủ 17/01/1998 221442021 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,0 21,0 1 22,0 Trúng tuyển 

178 Trần Quang Huy 08/03/1999 221480602 39 07 0 2NT 52580201 A00 7,2 21,5 1 22,5 Trúng tuyển 
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179 Trần Quang Lâm 27/07/1999 221479203 39 01 0 2 52580201 A00 7,4 22,3 0,5 22,8 Trúng tuyển 

180 Trần Quang Văn 27/09/1999 221435849 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,8 1 23,8 Trúng tuyển 

181 Trần Quốc Đạt 02/12/1999 221469816 39 05 0 1 52580201 A00 6,7 20,0 1,5 21,5 Trúng tuyển 

182 Trần Quốc Như Ý 10/03/1999 221481335 39 09 0 2NT 52580201 A00 8,3 25,0 1 26,0 Trúng tuyển 

183 Trần Tiến Đức 07/12/1999 225619949 41 02 0 1 52580201 A00 6,5 19,4 1,5 20,9 Trúng tuyển 

184 Trần Thái Lập 01/01/1999 221475635 39 02 0 1 52580201 A00 7,1 21,2 1,5 22,7 Trúng tuyển 

185 Trần Thái Tân 18/03/1999 221460892 39 04 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,7 1 23,7 Trúng tuyển 

186 Trần Văn Khang 20/07/1999 221468516 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,7 20,1 1 21,1 Trúng tuyển 

187 Trần Văn Phong 12/04/1999 221480593 39 07 0 2 52580201 A00 7,2 21,6 0,5 22,1 Trúng tuyển 

188 Trần Văn Tiếng 10/04/1999 221478196 39 01 0 2 52580201 A00 6,9 20,7 0,5 21,2 Trúng tuyển 

189 Trần Văn Toàn 02/05/1999 221476259 39 01 0 2 52580201 D01 6,8 20,5 0,5 21,0 Trúng tuyển 

190 Trần Văn Trác 09/11/1999 221479475 39 01 0 2 52580201 D01 6,4 19,3 0,5 19,8 Trúng tuyển 

191 Trần Võ Hữu Nhân 09/10/1999 221476205 39 01 0 2 52580201 A01 6,8 20,4 0,5 20,9 Trúng tuyển 

192 Trần Xuân Tín 06/01/1999 221480642 39 07 0 2NT 52580201 C01 7,1 21,2 1 22,2 Trúng tuyển 

193 Triệu Tấn Phát 26/02/1999 221482761 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,7 23,1 1 24,1 Trúng tuyển 

194 Trình Văn Thơm 20/08/1997 221452599 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,9 20,7 1 21,7 Trúng tuyển 

195 Trương Đình Hiệp 27/08/1999 215448831 37 01 0 2 52580201 A01 7,0 21,1 0,5 21,6 Trúng tuyển 

196 Trương Hùng Hải 01/01/1999 221449543 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,4 22,3 1 23,3 Trúng tuyển 

197 Trương Minh Tâm 14/11/1999 221481392 39 09 0 2NT 52580201 A00 8,9 26,7 1 27,7 Trúng tuyển 

198 Võ Lê Anh Vũ 28/02/1999 231161586 38 05 0 1 52580201 A00 6,6 19,9 1,5 21,4 Trúng tuyển 

199 Võ Ngọc Khánh 19/02/1999 221423511 39 01 0 2 52580201 A00 7,6 22,8 0,5 23,3 Trúng tuyển 

200 Võ Ngọc Tiên 21/05/1999 221436593 39 05 0 1 52580201 A00 7,5 22,4 1,5 23,9 Trúng tuyển 

201 Võ Nguyễn Nhật Đức 23/05/1999 221478178 39 01 0 2 52580201 D01 7,4 22,2 0,5 22,7 Trúng tuyển 

202 Võ Phong Lộc 17/11/1999 215471719 37 08 0 2NT 52580201 A00 7,3 21,9 1 22,9 Trúng tuyển 

203 Võ Quốc Dũng 17/04/1999 221478984 39 01 0 2NT 52580201 A00 6,9 20,8 1 21,8 Trúng tuyển 

204 Võ Quốc Dũng 17/04/1999 2214788984 39 01 0 2 52580201 A00 6,9 20,8 0,5 21,3 Trúng tuyển 

205 Võ Quốc Nhật 16/04/1996 2214255456 39 09 0 2NT 52580201 A01 6,9 20,7 1 21,7 Trúng tuyển 

206 Võ Tấn Hoàng 12/09/1999 221476837 39 01 0 2 52580201 A00 8,1 24,2 0,5 24,7 Trúng tuyển 

207 Võ Thái Đạt 01/11/1998 221454868 39 06 0 1 52580201 A00 7,5 22,6 1,5 24,1 Trúng tuyển 

208 Võ Thành Luật 28/06/1999 221437718 39 08 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,5 1 21,5 Trúng tuyển 

209 Võ Thành Phong 14/09/1999 221482693 39 09 0 2NT 52580201 A00 7,6 22,9 1 23,9 Trúng tuyển 
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210 Võ Văn Tùng 11/04/1998 215442987 37 05 0 2NT 52580201 A00 7,1 21,2 1 22,2 Trúng tuyển 

211 Võ Xuân Thịnh 17/03/1992 221328817 39 08 0 2NT 52580201 A00 7,0 21,0 1 22,0 Trúng tuyển 

212 Vương Tú 23/05/1999 221423640 39 09 0 2NT 52580201 A00 6,8 20,5 1 21,5 Trúng tuyển 

213 Y Phôn Hwing 14/05/1998 241649126 40 06 1 1 52580201 A00 6,9 20,7 3,5 24,2 Trúng tuyển 

NGƯỜI LẬP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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